
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 12 Bà Triệu, Phường Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình, Việt 
Nam

09/08/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI NAM BÌNH

3101036262

STT Tên ngành Mã ngành

1. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn, nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ, phòng trọ và 
các dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác

5510(Chính)

2. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

3. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: Dịch vụ phục vụ đồ uống như quán cà phê, nước giải 
khát

5630

4. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ uống, bia rượu, nước giải khát các loại

4723

5. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn đồ uống, bia rượu, nước giải khát các loại

4633

6. Xây dựng nhà các loại
Chi tiết: Xây dựng các công trình dân dụng

4100

7. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
Chi tiết: Xây dựng các công trình giao thông, cầu đường,...

4210

8. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng, công 
nghiệp, công trình điện, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, công trình 
điện,…

4290

9. Phá dỡ 4311

10. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: San lấp, chuẩn bị mặt bằng

4312

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 
NAM BÌNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0914.066.087
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

11. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: 
- Tư vấn, thiết kế, giám sát, thẩm tra, quản lý dự án công trình 
dân dụng, công trình giao thông, công trình kỹ thuật dân dụng, 
thủy lợi, công trình điện, hạ tầng kỹ thuật, công trình viễn 
thông,…
- Đo đạc bản đồ địa chất; đo đạc trích đo địa chính; đo đạc bản 
đồ địa hình,...
- Tư vấn lập phương án đền bù giải phóng mặt bằng.

7110

12. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động khảo sát địa hình, khảo sát địa chất công 
trình

7490

13. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

14. Khai thác quặng sắt 0710

15. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 0722

16. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

17. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết: Vận tải hành khách bằng đường bộ trong nội, ngoại 
thành theo hợp đồng, theo tuyến cố định

4931

18. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh

4932

19. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê xe ô tô, xe máy, xe tải các loại,…

7710

20. Bốc xếp hàng hóa 5224

21. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất

6820

22. Đại lý du lịch 7911

23. Điều hành tua du lịch 7912

24. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

25. (Doanh nghiệp được quyền kinh doanh ngành, nghề đầu tư 
kinh doanh có điều kiện kể từ khi có đủ điều kiện theo quy 
định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó 
trong suốt quá trình hoạt động).

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1PHAN ĐỨC 
MINH

Khu phố 9, Phường 
Đông Lễ, Thành phố 
Đông Hà, Tỉnh Quảng 
Trị, Việt Nam

300.000.000 30,000 197209883

2NGÔ THỊ 
HƯƠNG

Số 3 Kiệt 187 Hùng 
Vương, Phường An 
Cựu, Thành phố Huế, 
Tỉnh Thừa Thiên Huế, 
Việt Nam

400.000.000 40,000 191000962

3TRẦN 
CÔNG QUÝ

Thôn Phương Hạ, Xã 
Đại Trạch, Huyện Bố 
Trạch, Tỉnh Quảng 
Bình, Việt Nam

300.000.000 30,000 190998339

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Quảng Bình

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       197209883
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu phố 9, Phường Đông Lễ, Thành phố Đông Hà, 
Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Khu phố 9, Phường Đông Lễ, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị, 
Việt Nam

Họ và tên:   PHAN ĐỨC MINH Nam

24/02/1974 Kinh Việt Nam

27/01/2005 Công an tỉnh Quảng Trị

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốcChức danh:
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